
- Cơ sở 2: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh. Có đủ chỗ học cho 10.000 sinh viên và có ký túc xá 
đủ chỗ ở cho 2.000 sinh viên.

Là cơ sở đào tạo đa ngành (trên 27 ngành); đa cấp (cao 
đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ), đa hình thức (Chính quy, liên 
thông, vừa làm - vừa học, trực tuyến). Trường xác định sứ 
mệnh của mình là đào tạo các nhà kinh tế và các nhà kỹ thuật - 
công nghệ thực hành; bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng giỏi 
y thuật và giàu y đức tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trường có 3 cơ sở với diện tích 22 ha. Có đủ phòng 
học, phòng thực hành, phòng tập đa năng, thư viện... với 
đầy đủ phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học hiện đại.

Qua 25 năm hoạt động, trường đã tiếp nhận 144.600 học 
viên và sinh viên. Số đã tốt nghiệp là 109.636 người (Cử nhân, 
kỹ sư, kiến trúc sư: 88.117 người; thạc sĩ: 3.517 người; tiến sĩ: 
13 người). Hầu hết có việc làm ngay khi ra trường với mức 
lương khá cao.

1. Thông tin chung:

- Cơ sở 3: Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 
Bình: Cơ sở đào tạo nghề.

Nhiều sinh viên của trường đạt giải cao trong các kỳ thi 
quốc gia và quốc tế. Được các cơ quan tuyển dụng và người sử 
dụng lao động đánh giá cao: Ngoài kỹ năng chuyên môn nghề 
nghiệp, còn thành thạo về kỹ năng sử dụng công nghệ thông 
tin cơ bản, kỹ năng mềm và tương đối thành thạo về ngoại 
ngữ.

Với quy mô đào tạo 25-30 nghìn sinh viên/năm, Trường 
có một đội ngũ cán bộ giảng dạy hùng hậu: 1.139 giảng viên 
cơ hữu. Trong đó có: 86 giáo sư, phó giáo sư; 122 tiến sĩ và 
670 thạc sĩ. Ngoài sinh viên Việt Nam, Trường còn đào tạo 
hàng nghìn sinh viên cho hai nước bạn Lào và Campuchia.

- Tên trường: Trường Đại học Kinh doanh và Công 
nghệ Hà Nội. Mã trường: DQK

+ Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 để xét 
tuyển;

- Sinh viên có thể chọn học tập tại 1 trong 2 cơ sở :

- Phương thức tuyển sinh:
- Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 6.000.

+ Xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12).

+ Cơ sở 1: Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường 
Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 
được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần 
Phương làm Hiệu trưởng.

- Cơ sở chính: Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Có đủ chỗ học cho 
25.000 sinh viên.

Với những thành tích đạt được, Trường đã được nhà nước 
tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. 
Trường là địa chỉ đào tạo tin cậy, có chất lượng trong hệ thống 
các Trường Đại học Việt Naam.

+ Cơ sở 2: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh (có ký túc xá : 2000 chỗ).

- Địa chỉ: Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhà trường tôn trọng quyền lựa chọn nghề nghiệp của 
sinh viên. Miễn là bạn đủ điều kiện vào học Đại học, bạn có 
quyền lựa chọn bất cứ ngành học nào mà nhà trường có đào 
tạo (trừ ngành Y đa khoa, Dược, Răng Hàm Mặt, Điều 
dưỡng).

- Khối ngành Công nghệ - kỹ thuật: Công nghệ thông tin; 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công 
nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật môi trường; 
Kỹ thuật xây dựng; Kiến trúc; Quản lý đô thị và công trình; 
Thiết kế nội thất.

- Khối ngành Sức khỏe: Y khoa; Dược học; Điều dưỡng; 
Răng - Hàm - Mặt.

1) Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 
2022

Nhà trường không thu lệ phí xét tuyển

+ Học bạ THPT (bản sao công chứng);

- Chế độ ưu tiên thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021.

- Khối Ngôn ngữ, nhân văn: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ 
Nga; Ngôn ngữ Trung Quốc; Kinh tế; Quản lý nhà nước; 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản lý tài nguyên và môi 
trường.

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022;

2) Xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12)

- Thời gian xét tuyển: Xét tuyển nhiều đợt từ khi có kết 
quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

- Cách tính: Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + M3 ≥ 18

3. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển

2. Ngành học, tổ hợp bài/môn thi xét tuyển và chỉ 
tiêu đại học hệ chính quy:

- Thời gian xét tuyển: Xét tuyển liên tục đến tháng 2 
năm 2022.

- Khối ngành Nghệ thuật: Thiết kế công nghiệp; Thiết 
kế đồ họa.

- Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên

- Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có kết quả thi đáp ứng 
ngưỡng đảm bảo chất lượng do trường quy định sau khi có kết 
quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, riêng Khối ngành sức 
khoẻ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

+ 01 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện 
thoại người nhận;

* Các môn năng khiếu (nhân hệ số 2, do Khoa Kiến 
trúc và Khoa Mỹ thuật của Trường tổ chức sơ tuyển/thi 
tuyển hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu của các trường 
đại học trong cả nước).

Chi tiết xem tại website www.hubt.edu.vn; Tổng đài: 
1900 633695.

Trong đó: M1, M2, M3 là điểm tổng kết của mỗi môn 
học lớp 12 ứng với 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của 
trường.

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường (lấy 
trên trang Web của trường);

+ Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng) đối với 
học sinh tốt nghiệp trước năm 2022 hoặc Giấy chứng nhận 
tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2022;

- Website:  Điện thoại liên hệ: (024) www.hubt.edu.vn.
3.6339113; (024)3.6336507 máy lẻ 110.

- Khối ngành Kinh doanh và quản lý, pháp luật: Quản trị 
kinh doanh, Kinh doanh quốc tế; Tài chính - Ngân hàng; Kế 
toán; Luật Kinh tế.

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 
được thành lập tháng 6 năm 1996, do Giáo sư Trần 
Phương làm Hiệu trưởng.

- Tên trường: Trường Đại học Kinh doanh và Công 
nghệ Hà Nội. Mã trường: DQK

- Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến: 6.000.
- Phương thức tuyển sinh:

Là cơ sở đào tạo đa ngành (trên 27 ngành); đa cấp (cao 
đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ), đa hình thức (Chính quy, liên 
thông, vừa làm - vừa học, trực tuyến). Trường xác định sứ 
mệnh của mình là đào tạo các nhà kinh tế và các nhà kỹ thuật - 
công nghệ thực hành; bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng giỏi 
y thuật và giàu y đức tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Cơ sở chính: Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Có đủ chỗ học cho 
25.000 sinh viên.

- Cơ sở 3: Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa 
Bình: Cơ sở đào tạo nghề.

Với những thành tích đạt được, Trường đã được nhà nước 
tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. 
Trường là địa chỉ đào tạo tin cậy, có chất lượng trong hệ thống 
các Trường Đại học Việt Naam.

Nhiều sinh viên của trường đạt giải cao trong các kỳ thi 
quốc gia và quốc tế. Được các cơ quan tuyển dụng và người sử 
dụng lao động đánh giá cao: Ngoài kỹ năng chuyên môn nghề 
nghiệp, còn thành thạo về kỹ năng sử dụng công nghệ thông 
tin cơ bản, kỹ năng mềm và tương đối thành thạo về ngoại 
ngữ.

Với quy mô đào tạo 25-30 nghìn sinh viên/năm, Trường 
có một đội ngũ cán bộ giảng dạy hùng hậu: 1.139 giảng viên 
cơ hữu. Trong đó có: 86 giáo sư, phó giáo sư; 122 tiến sĩ và 
670 thạc sĩ. Ngoài sinh viên Việt Nam, Trường còn đào tạo 
hàng nghìn sinh viên cho hai nước bạn Lào và Campuchia.

Trường có 3 cơ sở với diện tích 22 ha. Có đủ phòng 
học, phòng thực hành, phòng tập đa năng, thư viện... với 
đầy đủ phương tiện, thiết bị và đồ dùng dạy học hiện đại.

Nhà trường tôn trọng quyền lựa chọn nghề nghiệp của 
sinh viên. Miễn là bạn đủ điều kiện vào học Đại học, bạn có 
quyền lựa chọn bất cứ ngành học nào mà nhà trường có đào 
tạo (trừ ngành Y đa khoa, Dược, Răng Hàm Mặt, Điều 
dưỡng).

- Cơ sở 2: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh. Có đủ chỗ học cho 10.000 sinh viên và có ký túc xá 
đủ chỗ ở cho 2.000 sinh viên.

Qua 25 năm hoạt động, trường đã tiếp nhận 144.600 học 
viên và sinh viên. Số đã tốt nghiệp là 109.636 người (Cử nhân, 
kỹ sư, kiến trúc sư: 88.117 người; thạc sĩ: 3.517 người; tiến sĩ: 
13 người). Hầu hết có việc làm ngay khi ra trường với mức 
lương khá cao.

1. Thông tin chung:

- Khối ngành Sức khỏe: Y khoa; Dược học; Điều dưỡng; 
Răng - Hàm - Mặt.

- Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022;

- Khối Ngôn ngữ, nhân văn: Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ 
Nga; Ngôn ngữ Trung Quốc; Kinh tế; Quản lý nhà nước; 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản lý tài nguyên và môi 
trường.

1) Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 
2022

- Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có kết quả thi đáp ứng 
ngưỡng đảm bảo chất lượng do trường quy định sau khi có kết 
quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, riêng Khối ngành sức 
khoẻ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Khối ngành Kinh doanh và quản lý, pháp luật: Quản trị 
kinh doanh, Kinh doanh quốc tế; Tài chính - Ngân hàng; Kế 
toán; Luật Kinh tế.

3. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo.

- Khối ngành Công nghệ - kỹ thuật: Công nghệ thông tin; 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công 
nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật môi trường; 
Kỹ thuật xây dựng; Kiến trúc; Quản lý đô thị và công trình; 
Thiết kế nội thất.

+ Cơ sở 2: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh (có ký túc xá : 2000 chỗ).

- Website:  Điện thoại liên hệ: (024) www.hubt.edu.vn.
3.6339113; (024)3.6336507 máy lẻ 110.

+ Cơ sở 1: Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường 
Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

+ Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 để xét 
tuyển;

- Khối ngành Nghệ thuật: Thiết kế công nghiệp; Thiết 
kế đồ họa.

+ Xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12).
- Sinh viên có thể chọn học tập tại 1 trong 2 cơ sở :

2. Ngành học, tổ hợp bài/môn thi xét tuyển và chỉ 
tiêu đại học hệ chính quy:

- Địa chỉ: Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh 

Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Thời gian xét tuyển: Xét tuyển liên tục đến tháng 2 
năm 2022.

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

+ 01 phong bì có dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện 
thoại người nhận;

Nhà trường không thu lệ phí xét tuyển

2) Xét tuyển bằng học bạ (kết quả học tập lớp 12)

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường (lấy 
trên trang Web của trường);

- Chế độ ưu tiên thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại 
học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021.

- Thời gian xét tuyển: Xét tuyển nhiều đợt từ khi có kết 
quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

+ Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng) đối với 
học sinh tốt nghiệp trước năm 2022 hoặc Giấy chứng nhận 
tốt nghiệp tạm thời đối với học sinh tốt nghiệp năm 2022;

- Cách tính: Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + M3 ≥ 18
Trong đó: M1, M2, M3 là điểm tổng kết của mỗi môn 

học lớp 12 ứng với 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của 
trường.

- Hạnh kiểm năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên

* Các môn năng khiếu (nhân hệ số 2, do Khoa Kiến 
trúc và Khoa Mỹ thuật của Trường tổ chức sơ tuyển/thi 
tuyển hoặc sử dụng kết quả thi năng khiếu của các trường 
đại học trong cả nước).

+ Học bạ THPT (bản sao công chứng);

Chi tiết xem tại website www.hubt.edu.vn; Tổng đài: 
1900 633695.


